
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 4, Ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

24/04/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU 
HAPRO BÌNH PHƯỚC

3801099028

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU HAPRO BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAPRO BINH PHUOC CASHEW 
PRODUCTION PROCESSING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAPRO BINH PHUOC.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913.924.271
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo 4631

3. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý. 

4610

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

17. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến hạt điều rang muối, rang khô. 

1030

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. 

5610

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 

8299

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

28. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 950.000

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TỔNG CÔNG 
TY THƯƠNG 
MẠI HÀ NỘI

38-40, phố Lê 
Thái Tổ, Phường 
Hàng Trống, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 20

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 20

0100101273

2 LÊ QUANG 
LUYẾN

Số 21 Nguyễn 
Hiền, Phường 04, 
Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 10

Tổng số 500.000 5.000.000.000 10

023412671

3 NGUYỄN 
HỮU HIẾU

Số 28/15, Khu 
phố Đông Tân, 
Phường Dĩ An, 
Thị Xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 15

Tổng số 750.000 7.500.000.000 15

281185678

4 NGUYỄN 
VĂN NAM

Thôn Chuông, Xã 
Duy Minh, Huyện 
Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 10

Tổng số 500.000 5.000.000.000 10

168009457

5 NGUYỄN LAN 
CHI

51 Mai Hắc Đế, 
Phường Bùi Thị 
Xuân, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 2

Tổng số 100.000 1.000.000.000 2

013096621

6 ĐOÀN THỊ 
TUẤN

43 Ngõ 371/2, 
Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 2

Tổng số 100.000 1.000.000.000 2

012614583

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

9. Danh sách cổ đông sáng lập:
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7 ĐÀO TUYẾT 
NGA

Số 804, Chung cư 
28B, Đường Lê 
Ngọc Hân, 
Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5

013344891

8 TRẦN 
HOÀNG Ý

Số 77A Hoàng 
Văn Thụ, Phường 
15, Quận Phú 
Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5

022644837

9 TRẦN VĂN 
LÂM

139/I 7B  Lý 
Chính Thắng, 
Phường 07, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 10

Tổng số 500.000 5.000.000.000 10

021564026

10 TRẦN NAM 
SƠN

Số 76, Tập thể 54 
Bạch Đằng, 
Phường Bạch 
Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1

Tổng số 50.000 500.000.000 1

012700873

11 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 
THANH

Số 38, Ngõ 278, 
Đường Nghi Tàm, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1

Tổng số 50.000 500.000.000 1

12395696

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN VĂN LÂM Nam

06/02/1962 Kinh Việt Nam

021564026
24/07/2003 Công an thành phố Hồ Chí Minh

139/I 7B  Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
139/I 7B  Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:
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